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	TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
	

	BỘ MÔN: LỊCH SỬ 
KHỐI LỚP: 11
TUẦN: 6/HK2 (từ 7/3 đến 12/3/2022)
	

	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



 CHỦ ĐỀ: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1858 - 1884) (TIẾT 2)
 A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
II. Quá trình xâm lược của thực dân Pháp và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam (1858 - 1884)
1. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc kì lần thứ nhất (1873), kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì
Đọc sách giáo khoa mục I-2,3  bài 19  trang 117-119
2. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì và Tung Kì trong những năm 1882 - 1884
Đọc sách giáo khoa mục II  bài 19  trang 119-121
3. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884
Đọc sách giáo khoa mục III-2  bài 19 trang 122-123
Link bài giảng : https://www.youtube.com/watch?v=m4IxlilBAAs

B.   Kiến thức cần ghi nhớ: 
1. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc kì lần thứ nhất (1873), kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì
* Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất
- Sau khi chiếm Nam kì, Pháp thiết lập bộ máy cai trị,  ráo riết chuẩn bị xâm chiếm Bắc Kì.
- Ngày 5/11/1873, Gác-ni-ê đem quân tới Hà Nội.
- Ngày 19/11/1873, Pháp gửi tối hậu thư  yêu cầu giải tán quân đội, nộp vũ khí  
- Ngày 20/11/1873, Pháp chiếm thành; sau đó mở rộng đánh chiếm các tỉnh đồng bằng sông Hồng.
* Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 - 1874
- Khi Pháp đánh thành Hà Nội, 100 binh lính đã chiến đấu và anh dũng hi sinh tại ô Quan Chưởng.
- Tổng đốc Nguyễn Tri Phương chỉ huy quân sĩ chiến đấu dũng cảm; thành Hà Nội thất thủ, quân triều đình nhanh chóng tan rã
- Nhân dân tiếp tục chiến đấu quyết liệt, làm nên chiến thắng vang dội tại Cầu Giấy (21/12/1873).
⇒ Pháp hoang mang, lo sợ, tìm cách thương lượng với triều đình Huế
⇒ 1874, Hiêp ước Giáp Tuất được kí kết gây nên làn sóng bất bình trong nhân dân.  
2. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì và Tung Kì trong những năm 1882 - 1884
* Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc kì lần thứ hai 1882 - 1883
- Năm 1882, lấy cớ triều đình nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất, Pháp đem quân ra Bắc.
 - Ngày 03/04/1882, Pháp đổ bộ lên Hà Nội.
- Ngày 25/4/1882, Pháp nổ súng chiếm thành, sau đó chiếm mỏ than Hồng Gai, Quảng Yên, Nam Định.
* Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc kì kháng chiến
- Nhân dân ta dũng cảm chiến đấu chống Pháp
- Quân dân ta tích cực chiến đấu, gây cho Pháp nhiều khó khăn, tiêu biểu là trận Cầu Giấy lần hai (19/5/1883).
3. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884
- Ngày 25/8/1883, triều đình kí với Pháp hiệp ước do Pháp thảo sẵn (Hiệp ước Hác-măng).
- Ngày 6/6/1884, Pháp kí với triều Nguyễn hiệp ước Pa-tơ-nốt, căn bản dựa trên Hiệp ước Hác-măng nhưng sửa chữa một số điều nhằm xoa dịu dư luận và mua chuộc thêm những phần tử phong kiến bán nước đầu hàng.   
  C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành những bài tập sau: 
Hãy nối thông tin ở 2 cột cho phù hợp về nội dung:
	1. Ngày 20-11-1873
	A. Triều đình Huế ký với Pháp Hiệp ước Patơnốt

	2.  Ngày 25-4-1882
	B. Trận phục kích của quân ta tại Cầu Giấy thắng lợi, Gác-ni-ê bị tiêu diệt

	3. Ngày 6-6-1884
	C. Quân Pháp nổ súng đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ nhất

	4. Ngày 25-8-1883
	D. Triều đình Huế ký với Pháp Hiệp ước Hácmăng

	5. Ngày 21-12-1873
	E. Quân Pháp tấn công và chiếm được thành Hà Nội lần thứ hai



 Gợi ý trả lời:
 1.C, 2.E, 3A, 4.D, 5.B
  2. Bài tập tự luyện: 
 Câu 1. Trận đánh nào gây được tiếng vang lớn nhất ở Bắc Kì năm 1873?
A. Trận bao vây quân địch trong thành Hà Nội
B. Trận chiến đấu ở cửa ô Quan Chưởng (Hà Nội)
C. Trận phục kích tại Cầu Giấy (Hà Nội)
D. Trận phục kích tại cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)
Câu 2. Tướng Pháp chỉ huy cuộc tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất (1873) là
A. Gácniê       B. Bôlaéc
C. Rivie       D. Rơve
Câu 3. Thực dân Pháp đã viện cớ nào để tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất (1873)?
A. Nhà Nguyễn vẫn tiếp tục chính sách “bế quan tỏa cảng”
B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa của nông dân
C. Nhà Nguyễn nhờ giải quyết “vụ Đuypuy”
D. Nhà Nguyễn phản đối những chính sách ngang ngược của Pháp
Câu 4. Triều đình nhà Nguyễn đã làm gì sau chiến thắng của quân dân ta tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873)?
A. Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874) với thực dân Pháp
B. Lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Pháp
C. Cử Tổng đốc Hoàng Diệu tiếp tục chỉ huy cuộc kháng chiến
D. Tiến hành cải cách duy tân đất nước
Câu 5. Người lãnh đạo quan quân triều đình chống lại cuộc tấn công thành Hà Nội lần thứ hai (1882) của quân Pháp là
A. Nguyễn Tri Phương       B. Lưu Vĩnh Phúc
C. Hoàng Diệu                   D. Hoàng Tá Viêm



 D. Nội dung chuẩn bị:
Đọc SGK bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX ( phần I trang 124-128 và phần II trang 128-135), xem trước câu hỏi trang 135
 E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	C
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